
CHẤT LƯỢNG

BẢNG GIÁ
SẢN PHẨM CÁP HẠ THẾ VÀ DÂY DÂN DỤNG

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có thông báo mới

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

www.cadisun.com.vn

Stamp



CHẤT LƯỢNG

www.cadisun.com.vn

CÁP ĐIỀU KHIỂN

Stamp



Trang 46

BM -BG -ĐK

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI CHỐNG NHIỄU

                    Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/PVC/PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                    §iÖn ¸p sö dông:              300/500V              

Bảng giá sản phẩm Cáp điều khiển

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DVV 2x0.5 

DVV 2x0.75 

DVV 2x1.0 

DVV 2x1.5 

DVV 2x2.5 

DVV 3x0.5 

DVV 3x0.75 

DVV 3x1.0 

DVV 3x1.5 

DVV 3x2.5 

DVV 4x0.5 

DVV 4x0.75 

DVV 4x1.0 

DVV 4x1.5 

DVV 4x2.5 

DVV 5x0.5 

DVV 5x0.75 

DVV 5x1.0 

DVV 5x1.5 

DVV 5x2.5 

DVV 6x0.5 

DVV 6x0.75 

DVV 6x1.0 

DVV 6x1.5 

DVV 6x2.5 

DVV 7x0.5 

DVV 7x0.75 

DVV 7x1.0 

DVV 7x1.5 

DVV 7x2.5 

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,476

8,763

10,690

14,345

22,289

8,508

11,952

14,579

19,855

31,190

11,049

15,162

18,492

25,431

39,980

13,683

19,008

23,126

31,825

49,704

16,291

22,318

27,616

38,203

59,731

18,280

25,647

31,428

43,045

68,131

6,800

9,201

11,224

15,063

23,403

8,933

12,550

15,308

20,847

32,749

11,601

15,920

19,416

26,702

41,980

14,367

19,959

24,282

33,416

52,190

17,106

23,434

28,997

40,113

62,717

19,194

26,929

33,000

45,197

71,538
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI CHỐNG NHIỄU

                    Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/PVC/PVC

                    §iÖn ¸p sö dông:              300/500V              

Bảng giá sản phẩm Cáp điều khiển

BM -BG -ĐK

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

DVV 8x0.5 

DVV 8x0.75 

DVV 8x1.0 

DVV 8x1.5 

DVV 8x2.5 

DVV 9x0.5 

DVV 9x0.75 

DVV 9x1.0 

DVV 9x1.5 

DVV 9x2.5 

DVV 10x0.5 

DVV 10x0.75 

DVV 10x1.0 

DVV 10x1.5 

DVV 10x2.5 

DVV 12x0.5 

DVV 12x0.75 

DVV 12x1.0 

DVV 12x1.5 

DVV 12x2.5 

DVV 14x0.5 

DVV 14x0.75 

DVV 14x1.0 

DVV 14x1.5 

DVV 14x2.5 

DVV 16x0.5 

DVV 16x0.75 

DVV 16x1.0 

DVV 16x1.5 

DVV 16x2.5 

DVV 18x0.5 

DVV 18x0.75 

DVV 18x1.0 

DVV 18x1.5 

DVV 18x2.5 

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

20,635

28,770

35,123

48,325

76,834

25,955

33,959

40,894

55,681

87,576

28,372

37,388

45,079

61,669

97,324

32,628

43,332

53,066

72,203

114,655

36,423

50,207

60,695

83,631

133,155

40,580

55,917

68,181

94,010

150,291

45,112

62,378

75,856

105,117

168,883

21,667

30,208

36,879

50,741

80,676

27,253

35,657

42,938

58,465

91,955

29,791

39,257

47,333

64,752

102,190

34,259

45,499

55,720

75,813

120,387

38,244

52,718

63,730

87,813

139,813

42,609

58,713

71,590

98,710

157,806

47,368

65,497

79,649

110,373

177,327
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI CHỐNG NHIỄU

                    Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/PVC/PVC

                    §iÖn ¸p sö dông:              300/500V              

Bảng giá sản phẩm Cáp điều khiển

BM -BG -ĐK

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

DVV 19x0.5 

DVV 19x0.75 

DVV 19x1.0 

DVV 19x1.5 

DVV 19x2.5 

DVV 20x0.5 

DVV 20x0.75 

DVV 20x1.0 

DVV 20x1.5 

DVV 20x2.5 

DVV 22x0.5 

DVV 22x0.75 

DVV 22x1.0 

DVV 22x1.5 

DVV 22x2.5 

DVV 24x0.5 

DVV 24x0.75 

DVV 24x1.0 

DVV 24x1.5 

DVV 24x2.5 

DVV 26x0.5 

DVV 26x0.75 

DVV 26x1.0 

DVV 26x1.5 

DVV 26x2.5 

DVV 28x0.5 

DVV 28x0.75 

DVV 28x1.0 

DVV 28x1.5 

DVV 28x2.5 

DVV 30x0.5 

DVV 30x0.75 

DVV 30x1.0 

DVV 30x1.5 

DVV 30x2.5 

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

47,052

65,156

79,773

110,725

177,634

49,782

68,639

84,449

117,171

188,164

54,246

75,389

92,400

128,967

207,875

59,126

82,286

100,932

140,576

225,716

63,011

87,992

108,499

151,175

242,496

67,627

94,601

116,758

162,934

262,138

71,850

100,680

124,474

173,564

279,487

49,405

68,414

83,761

116,261

186,516

52,271

72,071

88,672

123,029

197,572

56,959

79,158

97,020

135,415

218,269

62,083

86,400

105,978

147,605

237,002

66,162

92,392

113,924

158,733

254,621

71,009

99,331

122,595

171,081

275,245

75,443

105,714

130,698

182,242

293,461
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU

                    Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/PVC/SB/PVC

                    §iÖn ¸p sö dông:              300/500V              

Bảng giá sản phẩm Cáp điều khiển

BM -BG -ĐK

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

DVV/SB 2x0.5 

DVV/SB 2x0.75 

DVV/SB 2x1.0 

DVV/SB 2x1.5 

DVV/SB 2x2.5 

DVV/SB 3x0.5 

DVV/SB 3x0.75 

DVV/SB 3x1.0 

DVV/SB 3x1.5 

DVV/SB 3x2.5 

DVV/SB 4x0.5 

DVV/SB 4x0.75 

DVV/SB 4x1.0 

DVV/SB 4x1.5 

DVV/SB 4x2.5 

DVV/SB 5x0.5 

DVV/SB 5x0.75 

DVV/SB 5x1.0 

DVV/SB 5x1.5 

DVV/SB 5x2.5 

DVV/SB 6x0.5 

DVV/SB 6x0.75 

DVV/SB 6x1.0 

DVV/SB 6x1.5 

DVV/SB 6x2.5 

DVV/SB 7x0.5 

DVV/SB 7x0.75 

DVV/SB 7x1.0 

DVV/SB 7x1.5 

DVV/SB 7x2.5 

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

12,880

15,234

17,181

20,853

27,902

15,376

18,535

21,417

26,867

37,549

17,780

22,119

24,388

31,933

48,288

20,912

24,969

29,892

38,839

58,071

22,464

29,044

34,249

45,345

67,638

25,587

33,629

39,067

51,614

78,669

13,524

15,996

18,040

21,896

29,297

16,145

19,461

22,488

28,211

39,426

18,669

23,225

25,607

33,529

50,702

21,958

26,218

31,387

40,781

60,975

23,587

30,497

35,961

47,612

71,019

26,866

35,311

41,021

54,195

82,602
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU

                    Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/PVC/SB/PVC

                    §iÖn ¸p sö dông:              300/500V              

Bảng giá sản phẩm Cáp điều khiển

BM -BG -ĐK

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

DVV/SB 8x0.5 

DVV/SB 8x0.75 

DVV/SB 8x1.0 

DVV/SB 8x1.5 

DVV/SB 8x2.5 

DVV/SB 9x0.5 

DVV/SB 9x0.75 

DVV/SB 9x1.0 

DVV/SB 9x1.5 

DVV/SB 9x2.5 

DVV/SB 10x0.5 

DVV/SB 10x0.75 

DVV/SB 10x1.0 

DVV/SB 10x1.5 

DVV/SB 10x2.5 

DVV/SB 12x0.5 

DVV/SB 12x0.75 

DVV/SB 12x1.0 

DVV/SB 12x1.5 

DVV/SB 12x2.5 

DVV/SB 14x0.5 

DVV/SB 14x0.75 

DVV/SB 14x1.0 

DVV/SB 14x1.5 

DVV/SB 14x2.5 

DVV/SB 16x0.5 

DVV/SB 16x0.75 

DVV/SB 16x1.0 

DVV/SB 16x1.5 

DVV/SB 16x2.5 

DVV/SB 18x0.5 

DVV/SB 18x0.75 

DVV/SB 18x1.0 

DVV/SB 18x1.5 

DVV/SB 18x2.5 

500

500

500

500

300

500

500

500

500

300

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

30,043

38,059

44,002

58,859

88,710

32,292

41,371

49,716

65,294

100,092

35,603

45,935

54,255

71,694

109,033

40,180

52,484

61,938

82,994

127,279

44,991

59,089

70,829

95,404

146,124

49,216

65,509

78,190

105,755

165,063

53,629

71,890

86,103

117,282

183,710

31,545

39,962

46,202

61,802

93,145

33,906

43,440

52,202

68,559

105,097

37,383

48,232

56,968

75,279

114,485

42,189

55,108

65,035

87,144

133,643

47,240

62,043

74,371

100,175

153,430

51,676

68,785

82,099

111,043

173,316

56,310

75,485

90,408

123,146

192,896
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU

                    Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/PVC/SB/PVC

                    §iÖn ¸p sö dông:              300/500V              

Bảng giá sản phẩm Cáp điều khiển

BM -BG -ĐK

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

0.177

0.177

0.200

0.240

0.240

DVV/SB 19x0.5 

DVV/SB 19x0.75 

DVV/SB 19x1.0 

DVV/SB 19x1.5 

DVV/SB 19x2.5 

DVV/SB 20x0.5 

DVV/SB 20x0.75 

DVV/SB 20x1.0 

DVV/SB 20x1.5 

DVV/SB 20x2.5 

DVV/SB 22x0.5 

DVV/SB 22x0.75 

DVV/SB 22x1.0 

DVV/SB 22x1.5 

DVV/SB 22x2.5 

DVV/SB 24x0.5 

DVV/SB 24x0.75 

DVV/SB 24x1.0 

DVV/SB 24x1.5 

DVV/SB 24x2.5 

DVV/SB 26x0.5 

DVV/SB 26x0.75 

DVV/SB 26x1.0 

DVV/SB 26x1.5 

DVV/SB 26x2.5 

DVV/SB 28x0.5 

DVV/SB 28x0.75 

DVV/SB 28x1.0 

DVV/SB 28x1.5 

DVV/SB 28x2.5 

DVV/SB 30x0.5 

DVV/SB 30x0.75 

DVV/SB 30x1.0 

DVV/SB 30x1.5 

DVV/SB 30x2.5 

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

56,235

75,236

90,239

122,647

193,174

58,877

79,006

95,899

131,203

203,457

64,231

86,705

104,280

143,553

223,849

69,082

93,596

113,144

155,253

243,316

73,303

99,673

120,338

165,870

260,647

78,940

106,678

129,563

178,136

282,029

83,182

112,778

137,175

188,784

298,812

59,047

78,998

94,751

128,780

202,832

61,821

82,957

100,694

137,763

213,630

67,442

91,040

109,494

150,731

235,042

72,536

98,276

118,801

163,016

255,481

76,968

104,657

126,355

174,164

273,680

82,887

112,012

136,041

187,042

296,131

87,341

118,416

144,034

198,223

313,752
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CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

THUONG ĐINH ELECTRICAL WIRES AND CABLES ., JSC

Địa chỉ: Ngõ 320 đường Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: +84 243 858 8565 Fax: +84 243 858 8566 

Email: info@cadisun.com.vn Website: www.cadisun.com.vn
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